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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 659/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phú Thọ, ngày 29 tháng 02 năm 2016 

        

KẾ HOẠCH  
Tổ chức chiến dịch tiêm phòng vắc xin Sởi - Rubella  

cho nhóm tuổi 16 - 17 trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. 
 

Thực hiện Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella trong 
Chương trình tiêm chủ mở rộng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 16/Qð-BYT, ngày 
06/01/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt “Kế hoạch triển khai tiêm văc xin sởi-
rubella cho ñối tượng trẻ 18 tháng tuổi và ñối tượng 16 -17 tuổi”, Căn cứ Thông tư 
số 12/2014/TT-BYT, ngày 20/03/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý sử 
dụng vắc xin trong tiêm chủng. UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch triển khai 
chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 16 - 17 tuổi trên ñịa tỉnh như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: 

Phú Thọ là tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên 
3.534,42 km 2, chiếm 1,2% diện tích cả nước và 5,4% diện tích vùng Trung du - miền 
núi phía Bắc. Tỉnh có 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện, với 277 xã, phường, thị trấn 
và 2.917 thôn bản/khu dân cư; trong ñó có 10 huyện và 140 xã thuộc vùng khó khăn, 
theo Quyết ñịnh 1049/Qð-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ Tướng Chính phủ. Dân số: 
1.438.460 người; Theo kết quả ñiều tra sơ bộ, có khoảng 29.471 trẻ từ 16-17 tuổi 
ñang học tập tại 62 trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên 
và các cơ sở dạy nghề trên ñịa bàn tỉnh. 

Tổng số ñiểm tiêm chủng thường xuyên trên ñịa bàn tỉnh: 308, trong ñó: 02 
ñiểm tiêm tại Trung tâm Y tế dự phòng; 13 ñiểm tại Trung tâm Y tế huyện, thị, thành 
(tư vấn và tiêm vắc xin/kháng huyết thanh phòng dại); 15 ñiểm tiêm tại 15 bệnh viện 
ña khoa và bệnh viện ngành (triển khai tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh); 278 ñiểm 
tiêm thuộc 277 xã, phường, thị trấn (tiêm chủng vắc xin chương trình TCMR hàng 
tháng).  

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 16 - 17 tuổi và  triển 
khai vắc xin Sởi - Rubella trong tiêm chùng thường xuyên sẽ góp phần làm giảm 
gánh nặng bênh Sởi và hội chứng Rubella bẩm sinh, chủ ñộng phòng, chống bệnh 
dịch sởi, Rubella trên ñịa tỉnh trong thời gian tới; 

II. MỤC TIÊU 

 1. Giảm tỷ lệ mắc bệnh sởi và rubella, giảm gánh nặng bệnh tật của hội chứng 
rubella bẩm sinh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.  

2. Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi-rubella cho nhóm tuổi 16, 17 tuổi ñạt >90% trên quy 
mô toàn tỉnh. 
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 3. ðảm bảo chất lượng tiêm chủng và các yêu cầu về an toàn tiêm chủng theo 
Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/03/2014 Hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin 
trong tiêm chủng của Bộ Trưởng Bộ Y tế. 

III. ðỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN SỞI RUBELLA 

 - Toàn bộ ñối tượng sinh từ 01/01/1998 - 31/12/1999 không kể tiền sử ñược tiêm 
chủng vắc xin sởi, vắc xin sởi - rubella (MR) hoặc vắc xin sởi - quai bị - rubella (MMR) 
trước, ñó bao gồm: 

 + ðối tượng ñang theo học lớp 11-12 tại các trường Trung học phổ thông, Trung 
tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề trên ñịa bàn tỉnh. 

 + ðối tượng ngoài trường học tại các vùng nguy cơ mắc sởi cao (huyện, xã miền 
núi, vùng biên giới có tỷ lệ tiêm 2 mũi vắc xin sởi thấp <90%, huyện/xã có di biến 
ñộng dân cư lớn, nhiều khu công nghiệp tập chung, nơi xảy ra dịch).  

Chú ý:  Những ñối tượng ñang học lớp 11, 12 nhưng không sinh vào khoảng 
thời gian nêu trên cũng ñược ñưa vào danh sách tiêm chủng. 

- Loại trừ người có tiền sử tiêm vắc xin sởi/sởi-rubella(MR)/sởi-quai bị-
rubella(MMR) trong vòng 1 tháng tính ñến ngày tổ chức chiến dịch tại ñịa phương, 
phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai, người có chống chỉ ñịnh, hoãn tiêm với vắc xin 
sởi-rubella theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Tổng ñối tượng dự kiến toàn tỉnh: 29.471 trẻ (Có kèm theo Phụ lục 1). 
 

IV. THỜI GIAN, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Từ tháng 02/2016 ñến tháng 4/2016. 

2. Phạm vi: 13/13 huyện, thị, thành trên toàn tỉnh. 

3. Phương thức:  

3.1. Qui mô huyện: Triển khai ñồng loạt 13/13 huyện, thị, thành. 

3.2. Qui mô xã/phường/thị trấn: Các ñịa phương xây dựng kế hoạch chi tiết 
theo ñiều kiện thực tế tại ñịa bàn. 

 

V. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
1. Chuẩn bị chiến dịch 

 1.1. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch: Hội thảo phố biến và hướng dẫn lập 
kế hoạch cho tuyến huyện; Phổ biến kế hoạch với ngành Giáo dục, với các ngành 
liên quan cấp huyện (tổ chức tại tỉnh): Tháng 3/2016. 
 1.2. Tập huấn chuyên môn cho tuyến xã (tổ chức tại huyện): Thời gian thực hiện 
trong tháng 3/2016. 

 2. Công tác tuyên truyền  
 - Nội dung: Mục ñích ý nghĩa, tầm quan trọng và ñối tượng mục tiêu của chiến 
dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella, tác dụng, lợi ích của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải 
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sau tiêm chủng. 
 - Hình thức: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị triển khai, 
trên các phương tiện truyền thông ñại chúng, truyền thông trực tiếp tại cộng ñồng… 
 - Thời gian: Thực hiện thường xuyên trước và trong chiến dịch. 

5.  Dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng: Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin thực 
hiện theo ñúng các quy ñịnh tại Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của 
Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng. (Có kèm theo 
Phụ lục 2). 

 6. Cấp phát, sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng: Sở Y tế chỉ ñạo Trung tâm 
y tế dự phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Y tế và các ñơn vị y tế tại ñịa 
phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

7. ðiều tra ñối tượng 
7.1. Lập danh sách và ñăng ký ñối tượng: 

 - Tại trường học: toàn bộ học sinh lớp 11, 12 Trường Trung học phổ thông, 
trường dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên…). Lưu ý những học sinh ñang 
theo học các lớp trên nhưng không sinh trong thời gian 1/1/1998 - 31/12/1999 cũng 
ñược ñưa vào danh sách.  
 - Ngoài cộng ñồng tại vùng nguy cơ cao, dân di biến ñộng nhiều: ñiều tra, lập 
danh sách ñối tượng theo thôn/khu.  
 - Thời gian hoàn thành ñiều tra ñối tượng trước khi triển khai tiêm ít nhất 3 tuần. 

7.2. Nhân lực thực hiện: Ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục ñiều tra tại các 
trường học; với các ngành liên quan tại ñịa phương ñiều tra ñối tượng tại cộng ñồng. 

 8. Tổ chức buổi tiêm chủng, thống kê, báo cáo: Sở Y tế hướng dẫn các ñịa 
phương thực hiện theo ñúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

9. Kinh phí. 
9.1. Kinh phí Trung ương hỗ trợ: 
- Hỗ trợ 100% kinh phí vắc xin, vật tư tiêm chủng (do GAVI tài trợ từ nguồn 

kinh phí triển khai dự án giai ñoạn 2013 - 2015). 
- Hỗ trợ một phần kinh phí triển khai (Vận chuyển vắc xin từ Trung ương về 

tỉnh, Tổ chức hội nghị phổ biến tuyến tỉnh; hỗ trợ công tiêm và giấy mời, giấy xác 
nhận ñã tiêm vắc xin sởi-rubella). 

9.2. Nguồn kinh phí từ ngân sách ñịa phương: 
 - Ngân sách tỉnh hỗ trợ: Tổng kinh phí dự toán cho chiến dịch là 465.780.000 

ñồng (bốn trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi nghìn ñồng) cho các hoạt 
ñộng: In tài liệu, biểu mẫu, một phần kinh phí truyền thông và giám sát; (Có biểu dự 
toán kèm theo); 

 - Ngân sách UBND huyện, thị, thành hỗ trợ: Chi cho các hoạt ñộng: Hội thảo, tập 
huấn tại huyện, hoạt ñộng giám sát tổ chức chiến dịch và vận chuyển vắc xin từ huyện 
ñến xã, phường theo kế hoạch của các huyện thị thành. 
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 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế: 

- Chỉ ñạo các ñơn vị y tế triển khai chiến dịch hiệu quả, an toàn; Hướng dẫn các 
ñịa phương xây dựng kế hoạch chi tiết ñể tổ chức thực hiện tại các ñịa phương. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo, Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội và 
các cơ quan liên quan chỉ ñạo các trường học, các cơ sở giáo dục, dạy nghề trên ñịa 
bàn quản lý ñiều tra ñối tượng nêu trong kế hoạch ñể triển khai tổ chức tiêm chủng tại 
các trường học. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, ðài Phát thanh-
Truyền hình tỉnh: Tuyên truyền chiến dịch trên các phương tiện truyền thông ñại 
chúng và phối hợp với các ngành, ñoàn thể tổ chức lồng ghép truyền thông tới cộng 
ñồng.  

-  Dự toán kinh phí, chuyển Sở Tài chính thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh xem xét, 
quyết ñịnh.  

         - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - 
Rubella cho trẻ từ 16 - 17 tuổi trên ñịa tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế kết 
quả chiến dịch.  

2. Sở Giáo dục và ðào tạo: 

- Phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của tiêm 
vắc xin sởi - rubella chiến dịch cho ñội ngũ cán bộ, giáo viên trong các Trường Trung 
học phổ thông, vận ñộng cha mẹ và học sinh tham gia chiến dịch. ðồng thời hỗ trợ 
việc ñiều tra, lập danh sách học sinh, tổ chức tiêm chủng tại các trường học.  

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch. 

3. Sở Lao ñộng Thương binh và xã hội  

- Phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của tiêm 
vắc xin sởi - rubella chiến dịch cho ñội ngũ cán bộ, giáo viên trong các cơ sở dạy 
nghề, vận ñộng cha mẹ và học sinh tham gia chiến dịch. ðồng thời hỗ trợ việc ñiều 
tra, lập danh sách học sinh, tổ chức tiêm chủng tại các trường học.  

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch. 

4. Sở Tài chính: Căn cứ kế hoạch, thẩm ñịnh dự trù kinh phí ñảm bảo tổ chức 
triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella cho trẻ từ 16 - 17 tuổi trên 
ñịa tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 
Phú Thọ: Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan ñẩy mạnh các hoạt ñộng 
truyền thông sâu rộng về lợi ích tiêm vắc xin sởi - rubella, theo dõi các phản ứng sau 
tiêm một cách thường xuyên, ñầy ñủ, kịp thời. 

6. UBND các huyện, thị, thành 
- Bố trí kinh phí ñịa phương hỗ trợ một số hoạt ñộng thực hiện chiến dịch tiêm 
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vắc xin sởi - rubella trên ñịa bàn theo ñề xuất của ngành y tế. 
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế chỉ ñạo các ñơn vị liên quan, các ban, ngành, 

ñoàn thể ở ñịa phương thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn trong triển 
khai kế hoạch tiêm vắc xin sởi - rubella. 

- Chỉ ñạo Phòng Y tế phối hợp với các ñơn vị y tế, các xã/phường/thị trấn xây 
dựng và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin sởi - rubella trên ñịa bàn quản lý theo sự 
phân công. 

- Chỉ ñạo phòng Giáo dục và ðào tạo phối hợp với các ñơn vị liên quan tăng 
cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho giáo viên, học sinh trong ñiều tra 
ñối tượng, truyền thông và phối hợp tổ chức tiêm vắc xin. 

- Chỉ ñạo ðài Phát thanh, truyền thanh huyện; hệ thống ñài truyền thanh các xã, 
phường, thị trấn tuyên truyền lợi ích tiêm vắc xin sởi - rubella, theo dõi các phản ứng 
sau tiêm một cách thường xuyên, ñầy ñủ, kịp thời. 

8. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và ðào tạo 
và các cơ quan liên quan: Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của tiêm vắc xin sởi - rubella 
chiến dịch trong cộng ñồng. ðồng thời hỗ trợ việc ñiều tra, lập danh sách trẻ trên ñịa 
bàn tỉnh, ñặc biệt tại cộng ñồng các vùng sâu, vùng xa.  

9. ðề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú THọ và các ñoàn thể nhân 
dân cấp tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan liên quan 
tổ chức các hoạt ñộng truyền thông giáo dục sức khỏe sâu rộng trong cộng ñồng việc 
triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella. 

Trên ñây là kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella cho trẻ từ 16-17 
tuổi trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2016. UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và các sở, ban, 
ngành, ñoàn thể, UBND các huyện, thị, thành và các cơ quan, ñơn vị liên quan 
nghiêm túc triển khai các nội dung của kế hoạch này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.  CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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Dự kiến ñối tượng từ 16 - 17 tuổi tiêm vắc xin Sởi - Rubella năm 2016 
 

(Kèm theo Kế hoạch số: 659/KH- UBND ngày 29 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ) 
Phụ Lục 1 
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ðịa phương 

 

 

Số ñối tượng tại 
cộng ñồng 

Số ñối tượng tại trường học  
Tổng ñối tượng 

 Tên trường Số ñối tượng 
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Cẩm Khê 
 

 

 
 
 
 

1.046 
 

THPT Cẩm Khê 750 
 

 
 
 
 

3.157 
 

TTGDTX Cẩm Khê 179 

THPT Phương Xá 606 

THPT Hiền ða 576 

Tổng 2.111 
 

 
 
 
 

2 
 

 

 
 
 
 

Thanh Ba 
 

 

 
 
 
 

428 
 

TTGD thường xuyên 100 
 

 
 
 
 

1.683 
 

Trường cơ ñiện 55 

THPT YỂN KHÊ 333 
 

THPT THANH BA 767 

Tổng 1.255 
 

 
 
 
 

3 
 

 

 
 
 
 

Yên Lập 
 

 

 
 
 
 

286 
 

Trường THPT Lương Sơn 423 
 

 
 
 
 

1.599 
 

Trường THPT Yên Lập 544 

Trung tâm GDTX Yên Lập 127 
 

Trường THPT Minh Hòa 219 

Tổng 1.313 
 
 
 

4 
 

 
 
 

Tân Sơn 
 

 
 
 

536 
 

Trường THPT Minh ðài 486  
 
 

1.594 
 

TTGDTX và Dạy nghề DTNT 60 

Trường THPT Thạch Kiệt 512 

Tổng 1.058 
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TT 
 

 
ðịa phương 

 

 

Số ñối tượng tại 
cộng ñồng 

Số ñối tượng tại trường học  
Tổng ñối tượng 

 Tên trường Số ñối tượng 
 

 
 
 
 
 

5 
 

 

 
 
 
 
 

Thanh Sơn 
 

 

 
 
 
 
 

735 
 

Trường THPT Thanh Sơn 757 
 

 
 
 
 
 

2.484 
 

TTGD thường xuyên 123 

Trường Trung cấp nghề 30 

Trường THPT Văn Miếu 342 
 

Trường THPT Hương Cần 497 

Tổng 1.749 
 
 
 
 
 

6 
 

 
 
 
 
 

Lâm Thao 
 

 
 
 
 
 

165 
 

Trường Cao ñẳng Hóa chất 262  
 
 
 
 

2.354 
 

Trường THPT Phong Châu 712 

Trung tâm GDTX hướng nghiệp Lâm Thao 50 

Trường THPT Long Châu Sa 753 

Trường THPT Lâm Thao 412 

Tổng 2.189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Việt Trì 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

106 
 

 

PTTH Kỹ thuật Việt Trì 
 

477 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.210 
 

Trường Trung tâm GDTX thành phố Việt Trì 55 

THPT Việt Trì 747 

THPT HecmanGmaner 273 

Trường THPT Vũ Thế Lang 404 

THPT Chuyên Hùng Vương 895 

THPT Công Nghiệp Việt Trì 526 

THPT Trần Phú 306 

THPT Nguyễn Tất Thành 421 

Tổng 4.104 
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ðịa phương 

 

 

Số ñối tượng tại 
cộng ñồng 

Số ñối tượng tại trường học  
Tổng ñối tượng 

 Tên trường Số ñối tượng 
 

 
 
 
 

8 
 

 

 
 
 
 

Tam Nông 
 

 

 
 
 
 

17 
 

Trường THPT Hưng Hóa 401 
 

 
 
 
 

1.734 
 

Trung tâm GD nghề nghệp - GDTX Tam Nông 172 

Trường THPT Tam Nông 594 
 

Trường THPT Mỹ Văn 550 
 

Tổng 1.717 
 

 
 
 
 

9 
 

 

 
 
 
 

Thanh Thủy 
 

 

 
 
 
 

326 
 

 

Trường THPT Trung Nghĩa 461 
 

 
 
 
 

1.923 
 

 

Trường THPT Tản ðà 286 
 

Trường THPT Thị Trấn 680 
 

TTGD Thường Xuyên 170 
 

Tổng 1.597 
 
 
 
 
 
 
10 

 

 
 
 
 
 
 

ðoan Hùng 
 

 
 
 
 
 
 

531 
 

THPT Chân Mộng 519 
 
 
 
 
 
 

2.349 
 

THPT  Tuyên Quang 15 

THPT Quế Lâm 413 

TT GD Thường Xuyên 240 
 

THPT ðoan Hùng 631 
 

Tổng 1.818 
 
 
 
 
11 

 

 
 
 
 
 

Hạ Hòa 
 

 
 
 
 
 

238 
 

PTTH Bỉnh Khiêm 451 
 
 
 
 
 

2.251 
 

PTTH Vĩnh Chân 532 

PTTH Ha Hòa 516 

PTTH Xuân Áng 514 
 

Tổng 2.013 
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Số ñối tượng tại 
cộng ñồng 

Số ñối tượng tại trường học  
Tổng ñối tượng 

 Tên trường Số ñối tượng 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thị xã Phú Thọ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

123 
 

THPT Trường Thịnh 295 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.255 
 

Trường Dân tộc nội trú 343 

Trung tâm GDTX 38 

Trường Lâm nghiệp TW 4 88 

Trường THPT Hùng Vương 745 

Trường THPT thị xã Phú Thọ 518 
 

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Ph 105 
 

Tổng 2.132 
 

 
 
 
 
13 

 

 

 
 
 
 

Phù Ninh 
 

 

 
 
 
 

270 
 

THPT Trung Giáp 429 
 

 
 
 
 

1.878 
 

THPT Phù Ninh 597 

THPT Tử ðà 407 
 

Trường nghề 175 
 

Tổng 1.608 
 

TỔNG CỘNG 
 

4807 
  

24.664 
 

29.471 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

0
/N

g
ày

 1
0
-3

-2
0
1
6

3
3

Phụ lục 2 
DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ TỪ NGUỒN KINH PHÍ ðỊA PHƯƠNG 
Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi - Rubella cho trẻ 16-17  tuổi tỉnh Phú Thọ năm 2016 

(Kèm theo kế hoạch số 659/KH-UBND ngày 29 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ) 
ðVT: 1.000 VNð 

khai 

 
 
 

Stt 
 

 
 
 

Nội dung 
 

 
 
 
ðơn vị tính 
 

 
 
 

Số lượng 
 

 
 
 
ðịnh mức chi 

 

 
 
 

Tổng 
 

 
 
ðơn vị thực 

hiện 
 

 
 
Thời gian triển 
 

 

I 
 

Tuyên truyền 
    

314.420.000 
  

 

1 
 

Phát trên ñài truyền hình tỉnh 
 

lượt 
 

1 
 

10.000.000 
 

10.000.000 
 

 
 
 
Trung tâm Y 
tế dự phòng 

 

 

Tháng 2_2016 
 

2 
 

In tờ rơi 
 

tờ 
 

30.000 
 

2.000 
 

60.000.000 
 

 
 

2 
 

Poster  truyền thông về tổ chức tiêm 
sởi -Rubella (mỗi xã, phường 05 chiếc 
x 277 xã, phường + 62 trường) 

 
 

Cái 
 

 
 

1.695 
 

 
 

20.000 
 

 
 

33.900.000 
 

 
 

Tháng 3 
 

 
 

3 
 

 
Truyền thanh tuyến xã (mỗi xã 20 ngày 
x 2 lần/ngày x 277 xã x 10,000ñ/lần) 
 

 
 

Lượt 
 

 
 

11.080 
 

 
 

10.000 
 

 
 

110.800.000 
 

 
 
TTYT huyện 
 

 
 

Tháng 2,3,4 
 

 

5 
 

In treo băng zôn trong ñợt tiêm tại 277 
xã, phường 

 

Chiếc 
 

 

277 
 

 

360.000 
 

 

99.720.000 
 

  

Tháng 3,4 
 

II 
 

Kiểm tra, giám sát 
    

77.360.000 
  

 

 
 

1 
 

 
Phụ cấp lưu trú cho cán bộ ñi giám sát 
tuyến huyện, xã (150.000ñ/người x 8 
ngày x 4 người/huyện x 12 huyện). 
 

 

 
 
Lượt người 

 

 

 
 

320 
 

 

 
 

150.000 
 

 

 
 

48.000.000 
 

 
 
 
 
 
Trung tâm Y 
tế dự phòng 

 

 

 
 
 
 
 

Tháng 2,3,4 
  

2 
 

Tiền công công giám sát cho cán bộ 
kiểm tra giám sát 

 
Công 

 

 
312 

 

 
30.000 

 

 

9.360.000 
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khai 

(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm tám m ươi nghìn ñồng chẵn) 

 
 
 

Stt 
 

 
 
 

Nội dung 
 

 
 
 
ðơn vị tính 
 

 
 
 

Số lượng 
 

 
 
 
ðịnh mức chi 

 

 
 
 

Tổng 
 

 
 
ðơn vị thực 

hiện 
 

 
 
Thời gian triển 
 

 

3 
 

Xăng xe 
    

20.000.000 
  

 

III 
 

Pho to biểu mẫu 
    

74.000.000 
 

 
 
 
Trung tâm Y 
tế dự phòng 

 

 

 

1 
 

In biểu mẫu ñiều tra ñối tượng 
 

Tờ 
 

2.000 
 

1.000 
 

2.000.000 
 
 
 

Tháng 2 
 

 

2 
 

In phiếu khám sàng lọc trước tiêm 
  

36.000 
 

1.000 
 

36.000.000 
 

3 
 

In giấy mời ñối tượng tham gia tiêm 
 

Bộ 
 

36.000 
 

1.000 
 

36.000.000 
  

Tổng cộng (I+II+III) 
    

465.780.000 
  

 


